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	Trang/Tổng số trang:
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PHỤ LỤC 2
MẪU BIỂU DÙNG CHO NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI

 TỰ LUẬN, VẤN ĐÁP
(Ban hành kem theo Quyết định số……/QĐ-ĐHSPKTNĐ,
ngày..…. tháng…… năm 2012 của Hiệu trưởng Trường ĐH SPKT Nam Định)
DANH MỤC MẪU BIỂU
	TT
	Ký hiệu 
	Tên mẫu biểu
	Ghi chú

	1 
	M2-1
	Bảng thống kê kiến thức, kỹ năng và mức độ đánh giá
	

	2 
	M2-2
	Cấu trúc đề thi và phân bổ số lượng câu hỏi
	

	3 
	M2-3
	Biên soạn câu hỏi
	

	4 
	M2-4
	Bộ ngân hàng câu hỏi thi (chia theo các gói, nhóm)
	

	5 
	M2-5
	Đáp án
	

	6 
	M2-6
	Hướng dẫn sử dụng bộ NHCHT
	

	7 
	M2-7
	Danh mục câu hỏi
	

	8 
	M2-8
	Bài giải của CB phản biện
	

	9 
	M2-9
	Nhận xét và kiến nghị của CB phản biện
	



BẢNG THỐNG KÊ 
KIẾN THỨC, KỸ NĂNG, MỨC ĐỘ ĐÁNH GIÁ 
Chương 1: Sơ lược về hệ cơ sở dữ liệu

	TT
	Nội dung kiến thức, kỹ năng 
	Mức độ đánh giá

	1
	Khái niệm cơ sở dữ liệu
	Hiểu

	2
	Khái niệm hệ quản trị cơ sở dữ liệu 
	Hiểu

	3
	.....................................................................................
	Vận dụng

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Chương 2: Mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ
	TT
	Nội dung kiến thức, kỹ năng 
	Mức độ đánh giá

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	
	
	

	
	
	


………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
	NGƯỜI BIÊN SOẠN
	(chữ ký)
	(họ, tên)

	TRƯỞNG BỘ MÔN KIỂM TRA
	(chữ ký)
	(họ, tên)

	TRƯỞNG KHOA PHÊ DUYỆT
	(chữ ký)
	(họ, tên)


CẤU TRÚC ĐỀ THI VÀ PHÂN BỔ SỐ LƯỢNG CÂU HỎI
1. Cấu trúc đề thi
Đề thi gồm …. câu hỏi

	Câu, tỷ trọng điểm
	Thuộc nhóm

nội dung (chương)
	Dự kiến thời gian làm bài của thí sinh có học lực trung bình

	Câu 1, ….điểm
	………………..
	30 phút

	Câu 2, ….điểm
	………………..
	… phút

	Câu 3, ….điểm
	………………..
	… phút

	Câu 4, ….điểm
	………………..
	…. phút

	……………
	
	


Ghi chú: Câu hỏi (ý hỏi) phân loại ở câu …., số điểm: …. điểm
2. Phân bố số lượng câu hỏi
	Chương

(nhóm nội dung)
	Phân bố số lượng câu hỏi theo gói điểm

	
	4,0 điểm
	2,5 điểm 
	2,0 điểm
	1,5 điểm
	Cộng

	Chương 1:…………

	3
	3
	3
	3
	12

	Chương 2:…………

	3
	3
	3
	3
	12

	Chương 3:…………

	3
	3
	3
	3
	12

	Chương 4:…………

	3
	3
	3
	3
	12

	Cộng:
	12
	12
	12
	12
	48


	NGƯỜI BIÊN SOẠN
	(chữ ký)
	(họ, tên)

	TRƯỞNG BỘ MÔN KIỂM TRA
	(chữ ký)
	(họ, tên)

	TRƯỞNG KHOA PHÊ DUYỆT
	(chữ ký)
	(họ, tên)



BIÊN SOẠN CÂU HỎI

Chương 1:…………….
	Câu 1 (4 điểm)

Nội dung câu hỏi


	Hình vẽ
(Form này dùng khi hình vẽ
 có kích thước nhỏ)


	Câu 2 (2,5 điểm)

Nội dung câu hỏi

(Form này dùng khi không có hình vẽ)



Chương 2:…………….
	Câu 1 (2,5 điểm)

Nội dung câu hỏi



	Hình vẽ 
(Form này dùng khi hình vẽ có kích thước lớn)



	NGƯỜI BIÊN SOẠN
	(chữ ký)
	(họ, tên)



BỘ NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI
(Chia theo nhóm, gói)
I. Gói câu hỏi thi số 1 (4 điểm)
	Câu 1-01-C1 (4 điểm)
Nội dung câu hỏi


	



	Câu 1-02-C1 (4 điểm)

Nội dung câu hỏi




.............................................................................................................................
II. Gói câu hỏi thi số 2 (3,0 điểm)
.............................................................................................................................
	Câu 1-02-C1 (3,0 điểm)

Nội dung câu hỏi




.............................................................................................................................
	NGƯỜI BIÊN SOẠN
	(chữ ký)
	(họ, tên)

	NGƯỜI PHẢN BIỆN
	(chữ ký)
	(họ, tên)



ĐÁP ÁN

I. Gói câu hỏi thi số 1 (2,0 điểm)
	Câu 1-01-C1
	……………………………………………………………..
	2,0

	Ý1
	Khái niệm cơ sở dữ liệu, ví dụ về cơ sở dữ liệu.
	1,0

	
	Khái niệm cơ sở dữ liệu: Cơ sở dữ liệu là tập hợp các thông tin có quan hệ với nhau được lưu trữ trong máy tính theo một qui định nhất định nhằm phục vụ cho một mục đích nào đó.
	0,5 

	
	Ví dụ về cơ sở dữ liệu: Cơ sở dữ liệu lưu trữ thông tin về các mặt hàng kinh doanh trong một siêu thị và các giao dịch tại siêu thị
	0,5 

	
	
	

	
	
	

	
	…………………………………………………………
	


Ghi chú: -Mẫu này dùng cho đáp án của mỗi câu hỏi

    - Số điểm của cả câu được in đậm, gạch chân và ở giữa dòng.


    - Số điểm của ý lớn được in đậm, lệch về trái.

    - Số điểm của ý nhỏ không in đậm, lệch về bên phải.
	NGƯỜI BIÊN SOẠN
	(chữ ký)
	(họ, tên)

	NGƯỜI PHẢN BIỆN
	(chữ ký)
	(họ, tên)



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
A. Một đề thi bao gồm ..... câu hỏi:

	Câu 1
	3,5 điểm

	Câu 2
	3,0 điểm

	.........
	........


B. Các phương án tổ hợp đề:

Có thể dùng bảng hoặc mô tả, ví dụ:
Phương án dùng bảng:
	
	PA 1
	PA 2
	PA 3
	PA 4

	Câu 1 (4,0 điểm)
	Câu 1-...- C1
	Câu 1-...- C2
	Câu 1-...- C3
	..............

	Câu 2 (3,0 điểm)
	Câu 2-...- C2
	Câu 2-...- C3
	Câu 2-...- C4
	..............

	Câu 3 (2,5 điểm)
	Câu 3-...- C3
	Câu 3-...- C4
	Câu 3-...- C1
	..............

	Câu 4 (1,5 điểm)
	Câu 4-...- C4
	Câu 4-...- C1
	Câu 4-...- C2
	..............


Phương án mô tả:
Lấy ngẫu nhiên ở mỗi gói một câu hỏi thi tương ứng, sao cho mỗi câu ở một chương khác nhau.

............................................................................................................
C. Các hướng dẫn cần thiết khác
- Thời điểm áp dụng: ........................................................................
- Phạm vi các trình độ và loại hình đào tạo có thể áp dụng: ................................
	NGƯỜI BIÊN SOẠN
	(chữ ký)
	(họ, tên)



DANH MỤC CÂU HỎI

	TT
	Câu hỏi
	Lý thuyết
	Bài tập
	Ghi chú

	Gói câu hỏi thi số 1 (4,0 điểm)
	
	
	

	1
	Câu 1-01-C1 (4,0 điểm)
	x
	
	

	2
	Câu 1-02-C1 (4,0 điểm)
	x
	
	

	3
	Câu 1-03-C2 (4,0 điểm)
	x
	
	

	4
	Câu 1-04-C2 (4,0 điểm)
	x
	
	

	5
	Câu 1-05-C3 (4,0 điểm)
	x
	
	

	
	……………………….
	
	
	

	Gói câu hỏi thi số 2 (3,0 điểm)
	
	
	

	6
	Câu 2-01-C1 (3,0 điểm)
	
	x
	

	7
	Câu 2-02-C2 (3,0 điểm)
	
	x
	

	…..
	………………
	…………….
	………
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	NGƯỜI BIÊN SOẠN
	(chữ ký)
	(họ, tên)



BÀI GIẢI CỦA CÁN BỘ PHẢN BIỆN

Câu 1-01-C1 (…..điểm)
( Thời gian làm bài……phút)

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	NGƯỜI PHẢN BIỆN
	(chữ ký)
	(họ, tên)



NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ CỦA CÁN BỘ PHẢN BIỆN 
Họ và tên UV phản biện: ..........................................................................
Trình độ chuyên môn: ..............................................................................
Đơn vị công tác: .......................................................................................
I. Nhận xét tổng quát


Nhận xét chung về các vấn đề:


- Sự phù hợp của NHCHT với chương trình và mục tiêu môn học.


- Tính vừa sức, khả năng phân loại học lực của bộ NHCHT

- Văn phong, diễn đạt….

- Sự phù hợp của đáp án và thang điểm


- Phương án tổ hợp đề

II.Nhận xét theo từng gói câu hỏi về các nội dung:

1. Gói câu hỏi … điểm

- Độ dài (so với thời gian làm bài của HS trung bình)


- Độ khó (tính vừa sức)


- Văn phong


- Tính chính xác


- Kiến nghị sửa chữa với từng câu hỏi, đáp án, thang điểm…(biên bản ghi những ý tổng quát, nếu có nhiều vấn đề sửa trực tiếp vào bộ câu hỏi và đáp án để trao đổi với cán bộ biên soạn). 


……………………………
2. Gói câu hỏi … điểm

………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………..

	NGƯỜI PHẢN BIỆN
	(chữ ký)
	(họ, tên)


M2-2





M2-3





M2-4





M2-8





M2-5





M2-9





M2-6





M2-1





M2-7





Hình vẽ




















Hình 1-01-C1
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